TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI ĐẤU CÁC MÔN TẠI HỘI THAO NHCSXH NĂM 2015 - KHU VỰC V, VI, VII, VIII
	KHU VỰC V

	TT
	Giải thưởng
	Tên vận động viên
	Đơn vị

	Môn Kéo co

	1
	Giải Kéo co đồng đội
	Giải Ba
	Đội Kéo co
	Quảng Trị

	
	
	Giải Nhì
	Đội Kéo co
	Thanh Hóa

	
	
	Giải Nhất
	Đội Kéo co
	Nghệ An

	Giải Bóng đá mini 07 người

	2
	Giải Bóng đá Mini 07 người
	Giải Ba
	Đội bóng đá
	Hà Tĩnh

	
	
	Giải Nhì
	Đội bóng đá
	Nghệ An

	
	
	Giải Nhất
	Đội bóng đá
	Quảng Nam

	Môn tennis

	3
	Giải Tennis đôi Nam trên 46 tuổi
	Gải Ba
	Trần Văn Bé
	Hà Tĩnh

	
	
	
	Trần Anh Đức
	

	
	
	Giải Nhì
	Nguyễn Tiến Trứ
	Thanh Hóa

	
	
	
	Đặng Ngọc Hoàn
	

	
	
	Giải Nhất
	Lưu Văn Minh
	Hà Tĩnh

	
	
	
	Trần Quốc Khởi
	

	4
	Giải Tennis đôi Nam dưới 45 tuổi
	Giải Ba
	Phạm Văn Tuấn
	Thanh Hóa

	
	
	
	Lê Thanh Cao
	

	
	
	Giải Nhì
	Đoàn Ngọc Chung
	Đà Nẵng

	
	
	
	Nguyễn Hoài Phương
	

	
	
	Giải Nhất
	Nguyễn Hoành Thể
	Thanh Hóa

	
	
	
	Mai Trung Ngọc
	

	5
	Giải Tennis

đôi Nam - Nữ
	Giải Ba
	Nguyễn Hoài Phương
	Đà Nẵng

	
	
	
	Ngụy Lan Chi
	

	
	
	Giải Nhì
	Đoàn Ngọc Chung
	Đà Nẵng

	
	
	
	Nguyễn Thị Công Viên
	

	
	
	Giải Nhất
	Phạm Đức Minh
	Quảng Nam

	
	
	
	Trần Thị Minh Huyền
	

	Môn Cầu lông

	6
	Giải Cầu lông Đôi Nam trên 46 tuổi
	Giải Ba
	Vũ Mạnh Khang
	Thanh Hóa

	
	
	
	Nguyễn Văn Thái
	

	
	
	Giải Nhì
	Trần Tấn Đạt
	Hà Tĩnh

	
	
	
	Trần Anh Đức
	

	
	
	Giải Nhất
	Nguyễn Sỹ Hải
	Nghệ An

	
	
	
	Nguyễn Quý Thái
	

	7
	Giải Cầu lông đôi Nam từ 36 -  45 tuổi
	Giải Ba
	Nguyễn Đình Thanh
	Hà Tĩnh

	
	
	
	Tôn Việt Bắc
	

	
	
	Giải Nhì
	Hoàng Xuân Thủy
	Nghệ An

	
	
	
	Lê Hồng Tuyên
	

	
	
	Giải Nhất
	Vương Hùng Cường
	Thanh Hóa

	
	
	
	Nguyễn Mạnh Yên
	

	8
	Giải Cầu lông đôi Nam dưới 35 tuổi
	Giải Ba
	Nguyễn Hữu Hải
	Quảng Trị

	
	
	
	Thiều Quang An
	

	
	
	Giải Nhì
	Võ Duy Lợi
	Quảng Nam

	
	
	
	Võ Trung Dũng
	

	
	
	Giải Nhất
	Lâm Quân
	Nghệ An

	
	
	
	Nguyễn Cảnh Đạt
	

	9
	Giải Cầu lông đôi Nữ trên 46 tuổi
	Giải Ba
	Nguyễn Thị Xuân Hảo
	Đà Nẵng

	
	
	
	Nguyễn Thị Quý Hương
	

	
	
	Giải Nhì
	Phạm Thị Anh Thơ
	Nghệ An

	
	
	
	Nguyễn Thị Vân
	

	
	
	Giải Nhất
	Nguyễn Thị Kim Thanh
	Thừa Thiên Huế

	
	
	
	Lê Thị Thu
	

	10
	Giải Cầu lông đôi Nữ từ 36 - 45 tuổi
	Giải Nhì
	Nguyễn Thị Thanh Tùng
	Đà Nẵng

	
	
	
	Trần Thị Thu Thảo
	

	
	
	Giải Nhất
	Trần Thị Mai Trang
	Quảng Nam

	
	
	
	Hà Thị Ngọc Ánh
	

	11
	Giải Cầu lông đôi Nữ dưới 35 tuổi
	Giải Ba
	Hoàng Thị Ngọc Trâm
	Quảng Nam

	
	
	
	Vũ Thị Ngọc Linh
	

	
	
	Giải Nhì
	Đoàn Thị Bích Hà
	Quảng Trị

	
	
	
	Trần Thị Trà My
	

	
	
	Giải Nhất
	Hoàng Thị Thư
	Nghệ An

	
	
	
	Hoàng Phương Lê
	

	12
	Giải Cầu lông đôi Nam - Nữ trên 46 tuổi.
	Giải Ba
	Lê Văn Tường
	Quảng Trị

	
	
	
	Khổng Thị Xuân
	

	
	
	Giải Nhì
	Huỳnh Tấn Anh
	Đã Nẵng

	
	
	
	Nguyễn Thị Xuân Hảo
	

	
	
	Giải Nhất
	Nguyễn Sỹ Hải
	Nghệ An

	
	
	
	Nguyễn Thị Vân
	

	13
	Giải Cầu lông đôi Nam - Nữ từ 36 - 45 tuổi
	Giải Ba
	Ngô Tấn Thành
	Quảng Trị

	
	
	
	Trần Thị Mai Trang
	

	
	
	Giải Nhì
	Tôn Việt Bắc
	Hà Tĩnh

	
	
	
	Nguyễn Thị Vân
	

	
	
	Giải Nhất
	Nguyễn Hữu Hải
	Quảng Trị

	
	
	
	Đoàn Thị Bích Hà
	

	14
	Giải Cầu lông

đôi Nam - Nữ

dưới 35 tuổi
	Giải Ba
	Võ Quang Trung
	Hà Tĩnh

	
	
	
	Phan Thị Nga
	

	
	
	Giải Nhì
	Võ Duy Lợi
	Quảng Nam

	
	
	
	Hoàng Thị Ngọc Trâm
	

	
	
	Giải Nhất
	Phạm Hùng Linh
	Thanh Hóa

	
	
	
	Đỗ Hải Yến
	

	Môn Bóng bàn

	15
	Giải Bóng bàn đơn Nam trên 46 tuổi
	Giải Ba
	Nguyễn Văn Việt
	Thanh Hóa

	
	
	Giải Nhì
	Đoàn Ngọc Cẩm
	Đà Nẵng

	
	
	Giải Nhất
	Ngô Anh Hùng
	Quảng Trị

	16
	Giải Bóng bàn đơn Nam dưới 45 tuổi
	Giải Ba
	Đinh Xuân Trường
	Nghệ An

	
	
	Giải Nhì
	Nguyễn Thành Nam
	Hà Tĩnh

	
	
	Giải Nhất
	Đỗ Anh Tuấn
	Thanh Hóa

	17
	Giải bóng bàn

đơn Nữ

dưới 45 tuổi
	Giải Ba
	Nguyễn Thị Nhã Trâm
	Đà Nẵng

	
	
	Giải Nhì
	Vũ Nguyễn Họa Mi
	Quảng Nam

	
	
	Giải Nhất
	Hùnh Thị Bích Phượng
	Quảng Nam

	18
	Giải Bóng bàn đôi Nam trên 46 tuổi
	Giải Ba
	Nguyễn Phú
	Quảng Trị

	
	
	
	Ngô Anh Hùng
	

	
	
	Giải Nhì
	Lê Hùng Lam
	Quảng Nam

	
	
	
	Trần Đăng Ngọc
	

	
	
	Giải Nhất
	Nguyễn Văn Việt
	Thanh Hóa

	
	
	
	Lý Văn Cộng
	

	19
	Giải Bóng bàn đôi Nam dưới 45
	Giải Ba
	Trương Minh Tú
	Quảng Bình

	
	
	
	Phan Hùng Cường
	

	
	
	Giải Nhì
	Lê Văn Hải
	Nghệ An

	
	
	
	Nguyễn Thanh Hồng
	

	
	
	Giải Nhất
	Trần Thanh Hưng
	Thanh Hóa

	
	
	
	Đỗ Anh Tuấn
	

	20
	Giải Bóng bàn đôi Nữ dưới 45
	Giải Ba
	Nguyễn Thị Nhã Trâm
	Đà Nẵng

	
	
	
	Nguyễn Thị Thanh Tú
	

	
	
	Giải Nhì
	Nguyễn Bá Trinh
	Quảng Nam

	
	
	
	Vũ Nguyễn Họa My
	

	
	
	Giải Nhất
	Huỳnh Thị Bích Phượng
	Quảng Nam

	
	
	
	Trần Thị Mỹ Hằng
	

	21
	Giải bóng bàn

đôi Nam - Nữ

dưới 45 tuổi
	Giải Ba
	Trần Thanh Hưng
	Thanh Hóa

	
	
	
	Trương Thị Mỹ Hằng
	

	
	
	Giải Nhì
	Ngô Tấn Thành
	Quảng Nam

	
	
	
	Trần Thị Mỹ Hằng
	

	
	
	Giải Nhất
	Hoàng Thanh Lân
	Quảng Nam

	
	
	
	Nguyễn Thị Bá Trinh
	

	22
	Giải phong trào
	
	Thừa Thiên Huế

	
	
	
	Quảng Trị

	
	
	
	Quảng Bình

	
	
	
	Hà Tĩnh

	23
	Giải phong cách
	
	Đà Nẵng

	24
	Giải Ba toàn đoàn
	
	Nghệ An

	25
	Giải Nhì toàn đoàn
	
	Thanh Hóa

	26
	Giải Nhất toàn đoàn
	
	Quảng Nam

	KHU VỰC VI

	TT
	Giải thưởng
	Tên vận động viên
	Đơn vị

	Môn Kéo co

	1
	Giải Kéo co đồng đội
	Giải Ba
	Đội kéo co
	Đắk Lắk

	
	
	Giải Nhì
	Đội kéo co
	Quảng Ngãi

	
	
	Giải Nhất
	Đội kéo co
	Kon Tum

	Giải Bóng đá Mini 07 người

	2
	Giải Bóng đá Mini 07 người
	Giải Ba
	Đội bóng đá
	Đắk Nông

	
	
	Giải Nhì
	Đội bóng đá
	Đắk Lắk

	
	
	Giải Nhất
	Đội bóng đá
	Gia Lai

	Môn Tennis

	3
	Giải Tennis Đôi Nam dưới 46 tuổi
	Giải Ba
	Phan Phương Trình
	Bình Định

	
	
	
	Trần Văn Nhị
	

	
	
	Giải Nhì
	Phan Văn Huy
	Khánh Hòa

	
	
	
	Trương Khắc Phương
	

	
	
	Giải Nhất
	Ngô Hoài Nam
	Khánh Hòa

	
	
	
	Nguyễn Huy Bằng
	

	4
	Giải Tennis Đôi Nam - Nữ dưới 46 tuổi
	Giải Ba
	Phan Phương Trình
	Bình Định

	
	
	
	Nguyễn Thị Thảo Vy
	

	
	
	Giải Nhì
	Bùi Hồng Minh
	Khánh Hòa

	
	
	
	Vũ Thị Kim Ngân
	

	
	
	Giải Nhất
	Nguyễn Huy Bằng
	Khánh Hòa

	
	
	
	Lê Thị Lan
	

	Môn Cầu Lông

	5
	Giải Cầu lông Đôi Nữ dưới 35 tuổi
	Giải Ba
	Nguyễn Việt Thúy Nga
	Bình Định

	
	
	
	Nguyễn Thị Lương Nguyệt
	

	
	
	Giải Nhì
	Nguyễn Thị Phượng
	Lâm Đồng

	
	
	
	Phan Thanh Hải
	

	
	
	Giải Nhất
	Lương Thị Kim Trang
	Quảng Ngãi

	
	
	
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết
	

	6
	Giải Cầu lông Đôi Nam từ 36 đến 45tuổi
	Giải Ba
	Trương Minh Thảo
	Bình Định

	
	
	
	Nguyễn Thanh Tùng
	

	
	
	Giải Nhì
	Phạm Quốc Khanh
	Đắk Lắk

	
	
	
	Nguyễn Bá Cường
	

	
	
	Giải Nhất
	Nguyễn Xuân Hòa
	Gia Lai

	
	
	
	Nguyễn Trung Vương
	

	7
	Giải Cầu lông Đôi Nam dưới 35 tuổi
	Giải Ba
	Bạch Văn Trường
	Lâm Đồng

	
	
	
	Phan Văn Cao
	

	
	
	Giải Nhì
	Nguyễn Hồng Trung
	Quảng Ngãi

	
	
	
	Nguyễn Anh Tuân
	

	
	
	Giải Nhất
	Hồ Đắc Thích
	Khánh Hòa

	
	
	
	Nguyễn Ngọc Triển
	

	8
	Giải Cầu lông Đôi Nam - Nữ dưới 35 tuổi.
	Giải Ba
	Bùi Tá Minh Tuấn
	Quản Ngãi

	
	
	
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết
	

	
	
	Giải Nhì
	Phan Hồ Toản
	Bình Định

	
	
	
	Nguyễn Việt Thúy Nga
	

	
	
	Giải Nhất
	Nguyễn Anh Tuân
	Quảng Ngãi

	
	
	
	Lương Thị Kim Trang
	

	9
	Giải Cầu lông Đôi Nam - Nữ từ 36 đến 45 tuổi
	Giải Ba
	Bạch Văn Trường
	Lâm Đồng

	
	
	
	Nguyễn Thị Phượng
	

	
	
	Giải Nhì
	Nguyễn Xuân Hòa
	Gia Lai

	
	
	
	Huỳnh Thị Tuyết Vân
	

	
	
	Giải Nhất
	Hồ Đắc Thích
	Khánh Hòa

	
	
	
	Nguyễn Thị Ngọc Lý
	

	Môn Bóng bàn

	10
	Giải Bóng bàn đơn Nữ trên 46 tuổi
	Giải Ba
	Nguyễn Thanh Trà
	Lâm Đồng

	
	
	Giải Nhì
	Trương Thị Thanh Tùng
	Khánh Hòa

	
	
	Giải Nhất
	Nguyễn Thị Khuyến
	Phú Yên

	11
	Giải Bóng bàn đơn Nữ dưới 46 tuổi
	Giải Ba
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	Quảng Ngãi

	
	
	Giải Nhì
	Trần Thị Thắm
	Đắk Lắk

	
	
	Giải Nhất
	Huỳnh Thị Lữ Ái
	Đắk Lắk

	12
	Giải Bóng bàn đơn Nam trên 46 tuổi
	Giải Ba
	Nguyễn Văn Lâm
	Lâm Đồng

	
	
	Giải Nhì
	Huỳnh Thanh Tâm
	Lâm Đồng

	
	
	Giải Nhất
	Nguyễn Tử Ân
	Đắk Lắk

	13
	Giải Bóng bàn đơn Nam dưới 46 tuổi
	Giải Ba
	Nguyễn Việt Dũng
	Lâm Đồng

	
	
	Giải Nhì
	Nguyễn Minh Hướng
	Đắk Lắk

	
	
	Giải Nhất
	Hồ Chí Trung
	Bình Định

	14
	Giải Bóng bàn đôi Nữ dưới 46 tuổi
	Giải Ba
	Hùnh Thị Lữ Ái
	Đắk Lắk

	
	
	
	Phạm Thị Minh Khuê
	

	
	
	Giải Nhì
	Trần Thị Thắm
	Đắk Lắk

	
	
	
	Trần Thị Thanh Huyền
	

	
	
	Giải Nhất
	Nguyễn Thanh Trà
	Lâm Đồng

	
	
	
	Nguyễn Thị Huệ
	

	15
	Giải Bóng bàn đôi Nam dưới 46
	Giải Ba
	Nguyễn Việt Dũng
	Lâm Đồng

	
	
	
	Nguyễn Anh Tuấn
	

	
	
	Giải Nhì
	Nguyễn Tử Ân
	Đắk Lắk

	
	
	
	Nguyễn Minh Hướng
	

	
	
	Giải Nhất
	Huỳnh Thanh Tâm
	Lâm Đồng

	
	
	
	Nguyễn Văn Lâm
	

	16
	Giải Bóng bàn đôi Nam - Nữ trên 46 tuổi
	Giải Ba
	Phạm Văn Ánh
	Đắk Lắk

	
	
	
	Nguyễn Thị Hồng
	

	
	
	Giải Nhì
	Hồ Văn Thục
	Phú Yên

	
	
	
	Nguyễn Thị Khuyến
	

	
	
	Giải Nhất
	Trần Kim Huệ
	Khánh Hòa

	
	
	
	Trương Thị Thanh Tùng
	

	17
	Giải Bóng bàn đôi Nam - Nữ dưới 46
	Giải Ba
	Nông Văn Hùng
	Kon Tum

	
	
	
	Huỳnh Thị Mỹ Phúc
	

	
	
	Giải Nhì
	Nguyễn Huy Bằng
	Khánh Hòa

	
	
	
	Trần Thị Thu Huyền
	

	
	
	Giải Nhất
	Trương Hữu Thắng
	Đắk Lắk

	
	
	
	Trần Thị Thanh Huyền
	

	18
	Giải Phong Trào
	
	Phú Yên

	
	
	
	Kon Tum

	
	
	
	Bình Định

	
	
	
	Đắk Nông

	
	
	
	Gia Lai

	19
	Giải Phong cách
	
	Quảng Ngãi

	20
	Giải Ba toàn đoàn
	
	Lâm Đồng

	21
	Giải Nhì toàn đoàn
	
	Khánh Hòa

	22
	Giải Nhất toàn đoàn
	
	Đắk Lắk

	KHU VỰC VII

	TT
	Giải thưởng
	Tên vận động viên
	Đơn vị

	Môn Kéo co

	1
	Giải Kéo co đồng đội
	Giải Ba
	Đội Kéo co
	Bà Rịa - Vũng Tàu

	
	
	Giải Nhì
	Đội Kéo co
	TP. Hồ Chí Minh

	
	
	Giải Nhất
	Đội Kéo co
	Bình Dương

	Giải Bóng đá mini 07 người

	2
	Giải Bóng đá Mini 07 người
	Giải Ba
	Đội bóng đá
	Đồng Nai

	
	
	Giải Nhì
	Đội bóng đá
	Long An

	
	
	Giải Nhất
	Đội bóng đá
	Tây Ninh

	Môn Tennis

	3
	Giải Tennis đôi Nam trên 46 tuổi
	Gải Ba
	Nguyễn Quang Vinh
	Đồng Nai

	
	
	
	Trịnh Văn Hùng
	

	
	
	Giải Nhì
	Trương Thanh Dũng
	Bình Phước

	
	
	
	Nguyễn Quang Minh
	

	
	
	Giải Nhất
	Trần Thành Đức
	Long An

	
	
	
	Lê Văn Tân
	

	4
	Giải Tennis đôi Nam dưới 45 tuổi
	Giải Ba
	Phạm Thanh Điền
	Tiền Giang

	
	
	
	Nguyễn Trung Cường
	

	
	
	Giải Nhì
	Nguyễn Quang Vinh
	Đồng Nai

	
	
	
	Lê Minh Hải
	

	
	
	Giải Nhất
	Trần Thái Thanh Trung
	Bình Phước

	
	
	
	Lương Đức Bình
	

	5
	Giải Tennis đôi Nam - Nữ
	Giải Ba
	Phan Nguyễn Bích Trâm
	Bình Phước

	
	
	
	Lương Đức Bình
	

	
	
	Giải Nhì
	Trần Văn Tiên
	TP. Hồ Chí Minh

	
	
	
	Nguyễn Thị Hồng Thảo
	

	
	
	Giải Nhất
	Trần Thành Đức
	Long An

	
	
	
	Lương Trịnh Minh Châu
	

	Môn Cầu lông

	6
	Giải Cầu lông đôi Nam từ 36 đến 45 tuổi
	Giải Nhì
	Thái Từ Quân
	Long An

	
	
	
	Phạm Văn Kiệt
	

	
	
	Giải Nhất
	Nguyễn Thành Lai
	Tây Ninh

	
	
	
	Phạm Công Vinh
	

	7
	Giải Cầu lông đôi Nam dưới 35 tuổi
	Giải Ba
	Nguyễn Xuân Tuyên
	TP. Hồ Chí Minh

	
	
	
	Phan Huỳnh Đồng
	

	
	
	Giải Nhì
	Trần Nguyên Quân
	Ninh Thuận

	
	
	
	Nguyễn Đức Cường
	

	
	
	Giải Nhất
	Phùng Thanh Vũ
	Tiền Giang

	
	
	
	Bùi Thanh Quang
	

	8
	Giải Cầu lông đôi Nữ dưới 35 tuổi.
	Giải Ba
	Trần Thị Kim Phụng
	Tiền Giang

	
	
	
	Nguyễn Thị Hồng Yến
	

	
	
	Giải Nhì
	Trần Thị Ngọc Thanh
	TP.Hồ Chí Minh

	
	
	
	Bùi Thị Ngọc Mai
	

	
	
	Giải Nhất
	Lê Thị Thủy Hạnh
	Đồng Nai

	
	
	
	Đoàn Thị Thu Khánh
	

	9
	Giải Cầu lông đôi Nam - Nữ trên 46 tuổi.
	Giải Nhì
	Bùi Thanh Hùng
	Tiền Giang

	
	
	
	Trần Thị Kim Phụng
	

	
	
	Giải Nhất
	Nguyễn Thành Long
	Tây Ninh

	
	
	
	Lê Thị Lành
	

	10
	Giải Cầu lông đôi Nam - Nữ dưới 35 tuổi
	Giải Ba
	Trần Nguyên Quân
	Ninh Thuận

	
	
	
	Đỗ Thị Mỹ Dung
	

	
	
	Giải Nhì
	Nguyễn Xuân Tuyên
	TP. Hồ Chí Minh

	
	
	
	Trần Thị Ngọc Thanh
	

	
	
	Giải Nhất
	Ma Hải Huy
	Bình Phước

	
	
	
	Nguyễn Thị Thúy
	

	Môn Bóng bàn

	11
	Giải Bóng bàn đơn Nam trên 46 tuổi
	Giải Ba
	Trương Hồng Đức
	Tây Ninh

	
	
	Giải Nhì
	Đồng Quốc Khải
	Bình Dương

	
	
	Giải Nhất
	Từ Minh Hiển
	Tiền Giang

	12
	Giải Bóng bàn đơn Nam dưới 45
	Giải Ba
	Nguyễn Minh Đức
	Bình Dương

	
	
	Giải Nhì
	Trần Hải Long
	Tây Ninh

	
	
	Giải Nhất
	Trần Quốc Hữu
	Bà Rịa - Vũng Tàu

	13
	Giải Bóng bàn đơn Nữ dưới 45 tuổi
	Giải Ba
	Lê Thị Lệ Huyền
	Ninh Thuận

	
	
	Giải Nhì
	Trần Thị Kim Yến
	Bà Rịa - Vũng Tàu

	
	
	Giải Nhất
	Ngô Thị Hoài Nam
	Bình Thuận

	14
	Giải Bóng bàn đôi Nam trên 46 tuổi
	Giải Ba
	Nguyễn Duy Anh Long
	TP. Hồ Chí Minh

	
	
	
	Nguyễn Văn Bình
	

	
	
	Giải Nhì
	Trương Hồng Đức
	Tây Ninh

	
	
	
	Trương Hoàng Sơn
	

	
	
	Giải Nhất
	Từ Minh Hiển
	Tiền Giang

	
	
	
	Trịnh Minh Nẳng
	

	15
	Giải Bóng bàn đôi Nam dưới 45
	Giải Ba
	Ngô Mạnh Chính
	Đồng Nai

	
	
	
	Trần Đức Tiến
	

	
	
	Giải Nhì
	Trần Hải Long
	Tây Ninh

	
	
	
	Nguyễn Phan Đăng Khoa
	

	
	
	Giải Nhất
	Trần Quốc Hữu
	Bà Rịa - Vũng Tàu

	
	
	
	Nguyễn Lê Hân
	

	16
	Giải Bóng bàn đôi Nữ dưới 45
	Giải Ba
	Trần Thị Kim Yến
	Bà Rịa - Vũng Tàu

	
	
	
	Nguyễn Thị Hồng Thủy
	

	
	
	Giải Nhì
	Trần Thị Thu Giang
	TP. Hồ Chí Minh

	
	
	
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang
	

	
	
	Giải Nhất
	Lê Thị Lệ Huyền
	Ninh Thuận

	
	
	
	Ngô Lê Thanh Bình
	

	17
	Giải Bóng bàn đôi Nam - Nữ dưới 45
	Giải Ba
	Nguyễn Hữu Thanh
	Bình Thuận

	
	
	
	Ngô Thị Hoài Nam
	

	
	
	Giải Nhì
	Trần Quốc Bảo
	Ninh Thuận

	
	
	
	Ngô Lê Thanh Bình
	

	
	
	Giải Nhất
	Nguyễn Văn Thanh
	Tiền Giang

	
	
	
	Nguyễn Thị Mỹ An
	

	18
	Giải phong trào
	
	Bình Thuận

	
	
	
	Bình Dương

	
	
	
	Đồng Nai

	
	
	
	Ninh Thuận

	
	
	
	Bà Rịa - Vũng Tàu

	
	
	
	Long An

	19
	Giải phong cách
	
	Bình Phước

	20
	Giải Ba toàn đoàn
	
	Tiền Giang

	21
	Giải Nhì toàn đoàn
	
	Tây Ninh

	22
	Giải Nhất toàn đoàn
	
	TP. Hồ Chí Minh

	KHU VỰC VIII

	TT
	Giải thưởng
	Tên vận động viên
	Đơn vị

	Môn Kéo co

	1
	Giải Kéo co đồng đội
	Giải Ba
	Đội kéo co
	Bến Tre

	
	
	Giải Nhì
	Đội kéo co
	Hậu Giang

	
	
	Giải Nhất
	Đội kéo co
	Bạc Liêu

	Giải Bóng đá Mini 07 người

	2
	Giải Bóng đá Mini 07 người
	Giải Ba
	Đội bóng đá
	Hậu Giang

	
	
	Giải Nhì
	Đội bóng đá
	Kiên Giang

	
	
	Giải Nhất
	Đội bóng đá
	Sóc Trăng

	Môn Tennis

	3
	Giải Tennis đôi Nam dưới 45 tuổi
	Giải Ba
	Trương Thanh Hà
	Đồng Tháp

	
	
	
	Lê Thanh Tùng
	

	
	
	Giải Nhì
	Lê Hoàng Tuấn
	An Giang

	
	
	
	Huỳnh Nhựt Trường
	

	
	
	Giải Nhất
	Hồ Quốc Bảo
	Bạc Liêu

	
	
	
	Lê Thiện
	

	4
	Giải Tennis đôi Nam trên 46 tuổi
	Giải Nhì
	Dương Đình Lạng
	Sóc Trăng

	
	
	
	Nguyễn Văn Xinh
	

	
	
	Giải Nhất
	Trần Ngọc Lợi
	An Giang

	
	
	
	Nguyễn Anh Tuấn
	

	Môn Cầu Lông

	5
	Giải Cầu lông đôi Nam từ 36 đến 45 tuổi
	Giải Ba
	Lâm Quốc Thanh
	Cà Mau

	
	
	
	Võ Thanh Nhã
	

	
	
	Giải Nhì
	Đỗ Văn Hiện
	Cà Mau

	
	
	
	Nguyễn Văn Lâm
	

	
	
	Giải Nhất
	Đỗ Thành Đức
	Vĩnh Long

	
	
	
	Nguyễn Hoàng Minh Luân
	

	6
	Giải Cầu lông đôi Nam dưới 35 tuổi
	Giải Ba
	Huỳnh Quốc Trường
	Bạc Liêu

	
	
	
	Trần Thế Cường
	

	
	
	Giải Nhì
	Cao Xuân Thành
	Kiên Giang

	
	
	
	Hồ Thanh Trận
	

	
	
	Giải Nhất
	Nguyễn Thanh Trung
	Trà Vinh

	
	
	
	Nguyễn Phan Vĩ
	

	7
	Giải Cầu lông Đôi Nữ dưới 35 tuổi
	Giải Ba
	Nguyễn Thị Nguyệt
	Bạc Liêu

	
	
	
	Nguyễn Phương Chi
	

	
	
	Giải Nhì
	Nguyễn Thị Diệu Hưng
	Cà Mau

	
	
	
	Trường Kim Bằng
	

	
	
	Giải Nhất
	Huỳnh Thị Thanh Hương
	Bến Tre

	
	
	
	Ngô Thị Thanh Tâm
	

	8
	Giải Cầu lông Đôi Nam - Nữ dưới 35 tuổi
	Giải Ba
	Đinh Hoàng Duyên
	Hậu Giang

	
	
	
	Phạm Thị Kim Tuyến
	

	
	
	Giải Nhì
	Nguyễn Thanh Trung
	Trà Vinh

	
	
	
	Lê Thị Hồng Nhi
	

	
	
	Giải Nhất
	Nguyễn Hoàng Minh Luân
	Vĩnh Long

	
	
	
	Trương Thị Phương Hoa
	

	Môn Bóng bán

	9
	Giải Bóng bàn đơn Nam trên 46 tuổi
	Giải Ba
	Lâm Quốc Thanh
	Cà Mau

	
	
	Giải Nhì
	Dương Huy Phong
	Trà Vinh

	
	
	Giải Nhất
	Dương Đình Đằng
	Sóc Trăng

	10
	Giải Bóng bàn đơn Nam dưới 45 tuổi
	Giải Ba
	Trần Thanh Tuấn
	Hậu Giang

	
	
	Giải Nhì
	Nguyễn Việt Hà
	Cà Mau

	
	
	Giải Nhất
	Nguyễn Văn Hiệp
	Trà Vinh

	11
	Giải Bóng bàn đơn Nữ dưới 45 tuổi
	Giải Ba
	Phạm Kim Trang
	Hậu Giang

	
	
	Giải Nhì
	Trần Thị Huệ
	Sóc Trăng

	
	
	Giải Nhất
	Trương Kim Bằng
	Cà Mau

	12
	Giải Phong Trào
	
	Hậu Giang

	
	
	
	An Giang

	
	
	
	Kiên Giang

	
	
	
	Bến Tre

	
	
	
	Vĩnh Long

	
	
	
	Đồng Tháp

	
	
	
	TP. Cần Thơ

	13
	Giải phong cách
	
	Bạc Liêu

	14
	Giải Ba toàn đoàn
	
	Trà Vinh

	15
	Giải Nhì toàn đoàn
	
	Sóc Trăng

	16
	Giải Nhất toàn đoàn
	
	Cà Mau
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